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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MINH 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Châm 
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Hà Văn Trường  

                    Ông Hồ Sĩ Tiến 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Trần Thùy Linh – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, t i tr  s  T a án nhân  ân thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    s  th m   ng  hai v  án h nh s  s  th m th     số 

96/2023 T ST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa v  án ra   t 

   số 92/2023 QĐXXST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2023, đối v i  ị  áo: 
 

  Hà Thanh T, sinh năm 1991 t i Bà Rịa - Vũng Tàu; N i thường trú: Khu 

phố L, TT L, huyện  ong Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Chỗ   trư    hi  ị  ắt: 

số… đường V, phường Thắng Nh , thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu;Quố  tị h: Việt Nam; Dân tộ : Kinh; T n giáo: Không; Gi i tính: Nam;Văn 

hóa: 11 12; Nghề nghiệp: Không; Cha: Hà Thanh H; Mẹ: Bùi Thị Thanh T; Bị  áo 

 hưa  ó vợ,  on; Tiền s : Kh ng. 

Tiền án: 02. 

- Ngày 09 5 2008, T a án nhân  ân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu,    ph t 18 tháng tù về tội “Cư p tài sản” (Bản án số 151 2018 HSST 

ngày 09/5/2008) . 

- Ngày 11 9 2012, T a án nhân  ân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,    ph t 15 năm 

tù về tội “Cư p tài sản và Tiêu th  tài sản  o người  há  ph m tội mà  ó” (Bản án 

số 67 2012 HSST ngày 11 9 2011),  hấp hành án  ong ngày 10 6 2021. 

  Bị  ắt ngày 17 tháng 11 năm 2022, hiện đang  ị t m giam t i Nhà t m giữ 

Công an thành phố Vũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu  ó trong hồ s  v  án và  iễn  iến t i phiên t a, nội  ung v  

án đượ  tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 17 11 2022, t i trư   địa  hỉ … đường Phan 

Huy Chú, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn đặ  

nhiệm Ph ng  hống tội ph m ma túy số 3, Bộ tư  ệnh Cảnh sát  iển phối hợp v i 

Công an Phường 2, thành phố Vũng Tàu  ắt quả tang Hà Thanh T đang  án trái 
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phép 01 gói ma túy (Methamphetamine)  ho Phùng Ngọ  Thu v i giá 500.000 

đồng.  

Sau  hi  ập hồ s   an đầu, Đoàn đặ  nhiệm Ph ng  hống tội ph m ma túy số 

3, Bộ tư  ệnh Cảnh sát  iển đã  huyển đối tượng, hồ s  v  án  ùng vật  hứng và 

 á  tài sản đã thu giữ đến C  quan Cảnh sát điều tra C ng an thành phố Vũng Tàu 

để điều tra theo th m quyền. 

Quá tr nh điều tra, Hà Thanh T và Phùng Ngọ  Thu khai nhận: 

Do  ần tiền tiêu  ài, Hà Thanh T đã mua ma túy  ủa một đối tượng tên 

“Thành” ( hưa rõ nhân thân,  ai  ị h)    hu v   đường Võ Thị Sáu, phường Thắng 

Tam. Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu v i giá 600.000 đồng về phân 

 hia  án  iếm  ời. Vào  hoảng 19 giờ 30 ngày 17 11 2022, Phùng Ngọ  Thu gọi 

điện  ho T hỏi mua 01 gói ma tu  đá v i số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn 

đồng). T đồng   và hẹn Thu đến  hu v   đường Phan Huy Chú, Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để giao ma tu . Sau đó, T điều  hiển  e mô 

tô hiệu Wave Anpha màu đen BKS: 15H1 - 448.02  h y đến trư   số … đường 

Phan Huy Chú, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Thu, 

t i đây T đưa gói ma túy  ho Thu và nhận số tiền 500.000 đồng từ Thu th   ị     

 ượng  hứ  năng  ắt quả tang như đã nêu trên.  

Ngoài  ần  ị  ắt quả tang, trư   đó T  hai nhận  ản thân đã  án trái ph p 01 

gói ma túy đá   ho Thu v i giá 200.000 đồng vào ngày 15/11/2022  

 ời  hai  ủa Hà Thanh T phù hợp v i  ời  hai  ủa Phùng Ngọ  Thu và phù 

hợp v i  hứng  ứ thu thập đượ . 

T i Bản  ết  uận giám định số 480 K -KTHS- MT, ngày 21 11 2022  ủa 

Ph ng  ỹ thuật h nh s , C ng an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  ết  uận: 01(m t) gói 

ny on hàn  ín,  ên trong  hứa  hất  ết tinh,  h ng màu, trong suốt đượ  niêm 

phong vào 01 phong    màu trắng  án  ín phía trên  ó h nh  ấu  ủa C ng an 

Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và  hữ    ghi rõ họ tên 

Trung tá N ng Thái S n, Trần Văn Trung, Phùng Ngọ  Thu, Hà Thanh T,  ê Đứ  

Thắng, g i đến giám định  ó  hối  ượng 0,3972 gam,  à  hất ma túy,  o i 

Methamphetamine. 

Về t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   ủa  ị  áo: 

T nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Không.  

T nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Bị  áo T đã thành  h n  hai  áo, ăn 

năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh. 

Việ  thu giữ, t m giữ tài  iệu, đồ vật;       vật  hứng: 

* C  quan  hứ  năng tiến hành thu giữ vật  hứng gồm: 

- Thu giữ  ủa Phùng Ngọ  Thu: 01 gói ny on hàn  ín  hứa  hất  ết tinh 

không màu trong suốt, qua giám định  à ma túy ,  o i Methamphetamine,  ó  hối 

 ượng 0,3972 gam; 

- Thu giữ  ủa Hà Thanh T: 500.000 đồng; 01  e máy Wave Anpha màu đen 

BKS: 15H1- 448.02; 01 điện tho i màu đen hiệu ViVo màu  anh trắng, số IMEI: 

861428052077512 

* X     vật  hứng: Qua  á  minh  e máy Wave Anpha màu đen BKS: 

15H1- 448.02  o anh Ph m Việt Dũng  à  hủ s  hữu, anh Dũng  h ng  iết việ  T 
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s    ng  e m  t  trên để  àm phư ng tiện đi giao ma túy. C  quan Cảnh sát điều 

tra Công an thành phố Vũng Tàu ra quyết định       vật  hứng trả  e m  t  trên 

 ho anh Dũng. 

 * Số vật  hứng và tài sản   n   i đượ  C  quan Cảnh sát điều tra C ng an 

TP Vũng Tàu  huyển đến Chi     Thi hành án  ân s  thành phố Vũng Tàu quản 

  ,  hờ      . 

 Bản  áo tr ng số 49/CT-VKSTPVT Vũng Tàu, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

Viện Kiểm sát nhân  ân thành phố Vũng Tàu đã truy tố  ị  áo Hà Thanh T về tội 

“Mua bán trái ph p  hất ma túy” quy định t i điểm  , q  hoản 2 Điều 251 Bộ  uật 

h nh s . 

Tại phiên tòa:  

Bị  áo Hà Thanh T đã  hai nhận về toàn  ộ hành vi  ủa m nh đúng như nội 

dung bản  áo tr ng đã truy tố  ị  áo. Bị  áo đã thấy việ   àm  ủa m nh  à vi ph m 

pháp  uật, tỏ ra ăn năn, hối  ải và  in đượ  giảm nhẹ h nh ph t. Bị  áo  á  định 

500.000đ  ị    quan điều tra thu giữ  à tiền  án ma túy, điện tho i  i động hiệu 

Vivo màu  anh trắng  ị  áo  ùng  iên     mua,  án ma túy. 

Đ i  iện Viện  iểm sát giữ quyền   ng tố t i phiên t a vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i  ị  áo Hà Thanh T về tội “Mua  án trái ph p  hất ma túy” 

và đề nghị Hội đồng   t    áp   ng đêỉm  , q  hoản 2 Điều 251; điểm s  hoản 1 

Điều 51 và Điều 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015,    ph t  ị cáo Hà Thanh T từ 8 

năm đến 8 năm 6 tháng tù.  

Về       vật  hứng: Đề nghị tị h thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy  à tang vật 

 ủa v  án; Tị h thu, sung   ng quỹ: 500.000đ  à tiền  án ma túy và 01 điện tho i 

 i động hiệu Vivo màu  anh trắng  ị  áo  ùng  iên     mua,  án ma túy. 

 Về h nh ph t  ổ sung: Do  ị  áo  h ng  ó   ng việ   àm ổn định, không có 

thu nhập nên đề nghị  h ng ph t tiền đối v i  ị  áo. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    s  nội  ung v  án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  v  án đã đượ  

tranh t ng t i phiên t a, Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố t ng  ủa C  quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

 iểm sát, Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra, truy tố đã th   hiện đúng về th m 

quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i 

phiên tòa,  ị  áo  h ng  ó    iến hoặ   hiếu n i về hành vi, quyết định  ủa C  quan 

tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố t ng  ủa 

C  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên t a,  ị  áo Hà Thanh T đã 

 hai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh đúng như nội  ung  áo tr ng mà 

Viện  iểm sát đã truy tố. Đối  hiếu  ời  hai nhận  ủa  ị  áo và  á  tài  iệu,  hứng 

 ứ đã thu thập  ó trong hồ s  v  án  à hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t     ó đủ 

   s  để  á  định:  

Khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 17/11/2022 t i  hu v   trư   nhà số C19 

đường Phan Huy Chú, Phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Công an Phường 2 thành phố Vũng Tàu và Đoàn Đặ  nhiệm ph ng  hống tội 

ph m ma túy số 3, Bộ tư  ệnh Cảnh sát Biển phát hiện Hà Thanh T có hành vi bán 
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trái phép 0,3972 gam Methamphetamine  ho  on nghiện Phùng Ngọ  Thu. Trư   

đó T   n  án trái ph p 01 gói ma túy đá  ho Thu v i giá 200.000 đồng vào ngày 

15/11/2022.  

Bị  ó T  ó nhiều tiền án,  án ma túy 02  ần  ho  on nghiện Phùng Ngọ  

Thu  à  á  t nh tiết định  hung t i điểm  , q  hoản 2 Điều 251 Bộ  uật H nh s . 

Do đó, Cáo tr ng số 49/CT-VKSTPVT Vũng Tàu, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

Viện kiểm sát nhân  ân thành phố Vũng Tàu đã truy tố  ị  áo Hà Thanh T là hoàn 

toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp  uật. 

Đối v i đối tượng Phùng Ngọ  Thu trong lúc  àm việ ,  ợi   ng s  h  đã  ỏ 

trốn và đối v i người đàn  ng ( h ng rõ  ai  ị h)  án ma túy  ho T t i  hu v    hợ 

Bến Đ nh, thành phố Vũng Tàu đề nghị C  quan Cảnh sát điều tra C ng an thành 

phố Vũng Tàu tiếp t    á  minh, truy  ắt để       theo quy định pháp  uật. 

 [3] Về tính  hất, mứ  độ nghiêm trọng đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: 

X t tính  hất, mứ  độ  o hành vi ph m tội  ủa  ị  áo đã gây ra  à nguy hiểm  ho 

 ã hội; đã  âm ph m đến quyền quản    độ  quyền  ủa Nhà nư   về  hất ma túy; 

gây mất an ninh trật t , an toàn  ã hội nên  ần phải       nghiêm, áp   ng mứ  

h nh ph t tù  ó thời h n tư ng  ứng v i tính  hất, mứ  độ nguy hiểm đối v i hành 

vi ph m tội  ủa  ị  áo nhằm giáo     riêng để  ị  áo s m tr  thành   ng  ân tốt 

và răn đe, ph ng ngừa  hung về tội ph m  ã hội. 
 

[4] Về t nh tiết tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s :  

  T nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Không có 

  T nh tiết giảm nhẹ: Bị  áo đã thành  h n  hai  áo, ăn năn hối  ải  à t nh tiết 

giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy định t i điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ  uật H nh 

s  năm 2015.  
 

[5] Về h nh ph t  ổ sung: Bị  áo s    ng ma túy,  h ng  á  định đượ  thu 

nhập và tài sản nên  h ng áp   ng h nh ph t  ổ sung  à h nh ph t tiền đối v i  ị 

cáo. 

 [6] Về x  lý vật chứng v  án:  

 - Tị h thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy  à tang vật  ủa v  án. 

- Tị h thu, sung ngân sá h Nhà nư   500.000 đồng và 01 điện tho i  i động 

hiệu Vivo v   iên quan tr   tiếp đến hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 

[7]. Biện pháp tư pháp  há : Áp   ng điểm    hoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh 
s : 

Buộ   ị  áo nộp 200.000 đồng đã  án trái ph p  hất ma túy  ho đối tượng 

Thu ngày 15/11/2022. 

           [8] Về án phí h nh s  s  th m: Theo quy định Điều 136  ủa Bộ  uật Tố t ng 
h nh s , Điều 12, 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủa Ủy 

 an Thường v  Quố  hội quy định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s  

  ng án phí và  ệ phí T a án, bị  áo phải nộp 200.000 đồng. 
  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Áp   ng  điểm  , q  hoản 2 Điều 251, điểm s  hoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ  uật H nh s . 
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 1.1. Tuyên  ố: Hà Thanh T ph m tội “Mua bán trái ph p  hất ma túy”. 

 1.2. X  ph t: Hà Thanh T 8 (Tám) năm tù. Thời h n tù đượ  tính từ ngày 

17/11/2022. 

 2. Về       vật  hứng: Áp   ng Điều 47 Bộ  uật H nh s  năm 2015, Điều 

106 Bộ  uật tố t ng h nh s : 

 - Tị h thu tiêu hủy toàn  ộ số ma túy  à tang vật  ủa v  án theo gói niêm 

phong số 480/KL-KTHS- MT, ngày 21/11/2022  ủa Ph ng  ỹ thuật h nh s , C ng 

an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Tị h thu, sung ngân sá h Nhà nư   500.000 đồng và 01 điện tho i  i động 

hiệu Vivo v   iên quan tr   tiếp đến hành vi ph m tội  ủa  ị  áo. 

 Vật  hứng, tài sản nêu trên hiện Chi     Thi hành án  ân s  thành phố 

Vũng Tàu đang quản    theo Biên  ản về việ  giao nhận vật  hứng, tài sản số 

144/BB.THA ngày 20/3/2023 và Giấy nộp tiền vào tài  hoản số 

3949.0.9041478.0000  ủa Chi     Thi hành án Dân s  thành phố Vũng Tàu ngày 

14/3/2023. 

3. Biện pháp tư pháp  há : Áp   ng điểm    hoản 1 Điều 47 Bộ  uật H nh s : 

Buộ   ị  áo nộp 200.000 đồng đã  án trái ph p  hất ma túy  ho đối tượng 

Thu ngày 15/11/2022. 

 4. Về án phí h nh s  s  th m: Áp   ng Điều 136  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s , 

Điều 12, 23 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủa Ủy  an 

Thường v  Quố  hội, bị  áo Hà Thanh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng). 

 5. Về quyền  háng  áo: Bị  áo đượ  quyền  háng  áo  ản án trong thời 

h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án.  
 

 
 

 

Nơi nhận: 

- T a án nhân  ân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện  iểm sát nhân  ân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PC06; PC10); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Viện  iểm sát nhân  ân Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo; 
-  ưu hồ s  v  án. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

      

 

                    Đinh Thị Châm 

 


